
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 49A, dãy A1, khối 11, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

14/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG VIỆT PHONG THỦY CHU DỊCH

0108863499

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ ăn uống khác 5629

2. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

3. Lập trình máy vi tính 6201

4. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

5. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

6. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

7. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Loại trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

6820

9. Hoạt động pháp luật 6910

10. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

12. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320(Chính)

14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

15. Hoạt động thú y 7500

16. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740

17. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

18. Hoạt động bảo vệ tư nhân 8010

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG VIỆT PHONG 
THỦY CHU DỊCH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969858581
Email: hocnuahocmai09@gmail.com

Fax:
Website:
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19. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

20. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

21. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

22. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng 8291

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

26. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

27. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

28. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

29. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

30. Sản xuất chè 1076

31. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

32. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

33. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

34. Sản xuất giày, dép 1520

35. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

36. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

37. In ấn 1811

38. Dịch vụ liên quan đến in 1812

39. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

40. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

41. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

42. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

43. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

44. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

45. Sửa chữa thiết bị khác 3319

46. Thu gom rác thải không độc hại 3811

47. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

48. Tái chế phế liệu 3830

49. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi 
giới phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác

4530
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM HOA 
QUYÊN

Tổ 14, Phường Vĩnh 
Hưng, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.100.000.000 55,000 001183002029

2PHẠM THỊ 
THU HÀ

49A, Dãy A1 Tập Thể 
Bà Triệu, Phường 
Nguyễn Trãi, Quận 
Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

900.000.000 45,000 001186008567

50. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

51. Bán buôn thực phẩm 4632

52. Bán buôn đồ uống 4633

53. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

54. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

55. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

56. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

57. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

58. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

59. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

60. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

61. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Loại trừ đấu giá  và đấu giá bán lẻ qua internet

4791

62. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

63. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001186008567
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 49A, Dãy A1 Tập Thể Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 49A, Dãy A1 Tập Thể Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ THU HÀ Nữ

02/02/1986 Kinh Việt Nam

04/03/2016 Cục cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về 
Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001183002029
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 14, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 7, Anh Đào 1, ĐTST Vinhomes Reverside, Phường Việt Hưng, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM HOA QUYÊN Nữ

23/03/1983 Kinh Việt Nam

02/06/2014 Cục cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về 
Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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